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Vietnam assessed by NARIC @ 9.2017 
Link: 

https://www.naric.org.uk/product/International%20Comparisons/Qualification%20Details.aspx?QualificationID=

50470&CountryID=181  

 

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học / Bằng Cử Nhân (Bachelor degree) 
Is considered comparable to British Bachelor (Ordinary) degree standard 

List of Recognised Higher Education Institutions 

A. NATIONAL AND REGIONAL UNIVERSITIES 
Đại học Đà Nẵng - Khoa Y Dược (University of Danang - Faculty of Medicine and Pharmacy)  
Đại học Đà Nẵng - Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng Tại Kontum (University of Danang - Kontum Campus)  
Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Kinh tế (University of Danang - University of Economics)  
Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Sư phạm (University of Danang - University of Education)  
Đại học Đà Nẵng (University of Danang)  
Đại học Huế - Khoa Du lịch (Hue University - School of Tourism)  
Đại học Huế - Khoa Giáo dục Thể chất (Hue University - Faculty of Physical Education)  
Đại học Huế - Khoa Luật (Hue University - School of Law)  
Đại học Huế - Phân Hiệu Đại học Huế Tại Quảng Trị (Hue University - Quang Tri Campus)  
Đại học Huế - Trường Đại học Khoa học (Hue University - University of Science)  
Đại học Huế - Trường Đại học Kinh tế (Hue University - University of Economics)  
Đại học Huế - Trường Đại học Nghệ thuật (Hue University - The College of Arts)  
Đại học Huế - Trường Đại học Ngoại ngữ (Hue University - College of Foreign Languages)  
Đại học Huế - Trường Đại học Nông Lâm (Hue University - University of Agriculture and Forestry)  
Đại học Huế - Trường Đại học Sư phạm (Hue University - College of Education)  
Đại học Huế - Trường Đại học Y Dược (Hue University - University of Medicine and Pharmacy)  
Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (Vietnam National University, Hanoi - School of Law)  
Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Quốc tế (Vietnam National University, Hanoi - International School)  
Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Y Dược (Vietnam National University, Hanoi - School of Medicine and Pharmacy)  
Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Công nghệ (Vietnam National University, Hanoi - University of Engineering 

and Technology)  
Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Giáo Dục (Vietnam National University, Hanoi - University of Education)  
Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Vietnam National University, Hanoi - University of 

Science)  
Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (Vietnam National University, Hanoi - University of 

Humanities and Social Sciences)  
Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Kinh tế (Vietnam National University, Hanoi - University of Economics and 

Business)  
Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Ngoại ngữ (Vietnam National University, Hanoi - University of Languages and 

International Studies)  
Đại học Quốc gia Hà Nội (Vietnam National University, Hanoi)  
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Khoa Y (Vietnam National University, Ho Chi Minh City - School of Medicine)  
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Công nghệ Thông Tin (Vietnam National University, Ho Chi Minh 

City - University of Information Technology)  
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Vietnam National University, Ho Chi Minh City - 

University of Science)  
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Vietnam National University, Ho Chi 

Minh City - University of Social Sciences and Humanities)  
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật (Vietnam National University, Ho Chi Minh City - 

University of Economics and Law)  
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Quòc tè (Vietnam National University, Ho Chi Minh City - 
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International University)  
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Ðại học Bách Khoa (Vietnam National University, Ho Chi Minh City - 

University of Technology)  
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Viện Đào tạo Quốc tế (Vietnam National University, Ho Chi Minh City - International 

Training Institute)  
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Vietnam National University, Ho Chi Minh City)  
Đại học Thái Nguyên - Khoa Ngoại ngữ (Thai Nguyen University - School of Foreign Languages)  
Đại học Thái Nguyên - Khoa Quốc tế (Thai Nguyen University - International School)  
Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Thai Nguyen University - University of 

Information and Communication Technology)  
Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Khoa học (Thai Nguyen University - University of Science)  
Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Thai Nguyen University - University of Economics 

and Business Administration)  
Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Nông Lâm (Thai Nguyen University - University of Agriculture and Forestry)  
Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Sư phạm (Thai Nguyen University - University of Education)  
Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Y Dược (Thai Nguyen University - University of Medicine and Pharmacy)  
Đại học Thái Nguyên (Thai Nguyen University)  
Ðại học Ðà Nẵng - Trường Ðại học Bách Khoa (University of Danang - University of Technology)  
Ðại học Ðà Nẵng - Trường Ðại học Ngoại ngữ (University of Danang - College of Foreign Languages)  
Ðại học Huế (Hue University)  
Ðại học Thái Nguyên - Trường Ðại học Kỹ thuật Công nghiệp (Thai Nguyen University - University of Technology)  
Top 

B. PUBLIC UNIVERSITIES AND INSTITUTES 
Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương (Haiduong Medical Technical University)  
Đại học Kiến trúc Hà Nội (Hanoi University of Architecture)  
Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Architecture)  
Học Viện Âm Nhạc Huế (Hue Academy of Music)  
Học Viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam (Vietnam National Academy of Music)  
Học viện An ninh nhân dân (Academy of People Public Security)  
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Academy of Journalism and Communication)  
Học Viện Biên Phòng (Border Defence Institute)  
Học Viện Cảnh sát nhân dân (The People's Police Academy)  
Học Viện Chính sách và Phát triển (Institute of Policy and Development)  
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Post and Telecommunications Institute of Technology)  
Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thong (Post and Telecommunications Institute of Technology, Hanoi)  
Học Viện Hải Quân (Naval Academy)  
Học Viện Hậu cần (Institute of Logistics)  
Học viện Hàng không Việt Nam (Vietnam Aviation Academy)  
Học viện Hành chính Quốc gia (National Academy of Public Administration)  
Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự (Military Technical Academy)  
Học Viện Khoa học Quân sự (Military Science Academy)  
Học viện Ngân Hàng (Banking Academy)  
Học Viện Ngoại giao (Diplomatic Academy of Vietnam)  
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam National University of Agriculture)  
Học Viện Phụ Nữ Việt Nam (Vietnam Women's Academy)  
Học Viện Phòng Không - Không Quân (Air Force Academy)  
Học Viện Quản lý Giáo dục (National Institute of Education Management)  
Học Viện Quân Y (Military Medical University)  
Học Viện Tài Chính (Vietnam Academy of Finance, Hanoi)  
Học Viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Vietnam Youth Academy)  
Học Viện Tý Pháp (Judicial Academy, Hanoi)  
Học Viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (Vietnam University of Traditional Medicine)  
Nhạc Viện TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Conservatory)  
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Trường Đại học Đồng Nai (Dong Nai University)  
Trường Đại học Đồng Tháp (Dong Thap University)  
Trường Đại học Đà Lạt (Dalat University)  
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (Nam Dinh University of Nursing)  
Trường Đại Học Điện Lực (University of Electricity)  
Trường Đại học An Giang (An Giang University)  
Trường Đại học An Ninh nhân dân (People's Security University)  
Trường Đại học Bạc Liêu (Bac Lieu University)  
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (People's Police University)  
Trường Đại học Cần Thơ (Can Tho University)  
Trường Đại học Chính trị (University of Politics)  
Trường Đại học Công đoàn (Trade Union University)  
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (University of Transport Technology)  
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (Hanoi University of Textile Industry (from 2015))  
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Industrial University of Hanoi)  
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (Quang Ning University of Industry)  
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Food Industry)  
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (Viet - Hung University of Industry)  
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Viet Tri University of Industry (VUI))  
Trường Đại học Dược Hà Nội (Hanoi University of Pharmacy)  
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam University)  
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (University of Transport and Communications, Ho Chi Minh City)  
Trường Đại học Hải Dương (University of Hai Duong)  
Trường Đại học Hải Phòng (Haiphong University)  
Trường Đại học Hà Nội (Hanoi University)  
Trường Đại học Hà Tĩnh (Hatinh University)  
Trường Đại học Hoa Lư (Hoa Lu University)  
Trường Đại học Hùng Vương (Hung Vuong University)  
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (Can Tho University of Technology)  
Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (People's Police University of Engineering and Logistics)  
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy)  
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội  
Trường Đại học Kiểm sát (Procuratorate University)  
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (University of Economic and Technical Industries)  
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (Nghe An College of Economics)  
Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (University of Economics, Ho Chi Minh City)  
Trường Đại học Lao động - Xã hội (University of Labour and Social Affairs)  
Trường Đại học Luật Hà Nội (Hanoi Law University)  
Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law)  
Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Open University)  
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (University of Industrial Fine Arts)  
Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Fine Arts)  
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Vietnam University of Fine Arts)  
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Hanoi University of Home Affairs)  
Trường Đại học Ngân hàng - TP. Hồ Chí Minh (Banking University)  
Trường Đại học Nguyễn Huệ (Hue Nguyen University)  
Trường Đại học Nha Trang (Nha Trang University)  
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (Bac Giang Agriculture and Forestry University)  
Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Pham Van Dong University)  
Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy (University of Fire Fighting and Prevention)  
Trường Đại học Phú Yên (Phu Yen University)  
Trường Đại học Quảng Bình (Quang Binh University)  
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Trường Đại học Quảng Nam (Quang Nam University)  
Trường Đại học Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City International University)  
Trường Đại học Quy Nhơn (Quy Nhon University)  
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Hanoi National University of Education)  
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Hanoi Pedagogical University No. 2)  
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (Hung Yen University of Technology and Education)  
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (Nam Dinh University of Technology Education)  
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Technology and Education 

(HCMUTE))  
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (Vinh Long University of Technology Education)  
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Vinh University of Technology Education)  
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (National University of Art Education)  
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao (TDTT) Hà Nội (Hanoi University of Sports and Physical Education)  
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Physical Education and 

Sport)  
Trường Đại học Sài Gòn (Saigon University)  
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Theatre and Cinema)  
Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (Hanoi Academy of Theatre and Cinema)  
Trường Đại học Sao Đỏ (Sao Do University)  
Trường Đại học Tài chính - Kế toán (University of Finance and Accountancy)  
Trường Đại học Tài chính - Marketing (University of Finance - Marketing)  
Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (University of Finance and Business Administration)  
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Hanoi University of Natural Resources and Environment)  
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Natural Resources and 

Environment)  
Trường Đại học Tân Trào (Tan Trao University)  
Trường Đại học Tây Bắc (Taybac University)  
Trường Đại học Tây Nguyên (Tay Nguyen University)  
Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (Da Nang University of Physical Education and Sports)  
Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh (Bac Ninh Sports University)  
Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Sport)  
Trường Đại Học Thủ Dầu Một (Thu Dau Mot University)  
Trường Đại học Thủy Lợi (Water Resources University)  
Trường Đại Học Thái Bình (Thai Binh University)  
Trường Đại học Tiền Giang (Tien Giang University)  
Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Tran Dai Nghia University)  
Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Tran Quoc Tuan University)  
Trường Đại học Trà Vinh (Tra Vinh University)  
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (Hanoi University of Culture)  
Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Culture)  
Trường Đại Học Vinh (Vinh University)  
Trường Đại học Xây dựng (National University of Civil Engineering)  
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (Mien Tay Construction University)  
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (Central University of Construction (CUC))  
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Can Tho University of Medicine and Pharmacy)  
Trường Đại Học Y Dược Thái Bình (Thai Binh Medical University)  
Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh)  
Trường Đại học Y Hải Phòng (Hai Phong Medical University)  
Trường Đại học Y Hà Nội (Hanoi Medical University)  
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Pham Ngoc Trach University of Medicine)  
Trường Đại học Y khoa Vinh (Vinh Medical University)  
Trường Đại học Y tế Công cộng (Hanoi School of Public Health)  
Trường Ðại học Bách Khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology)  
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Trường Ðại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (University of Industry, Ho Chi Minh City)  
Trường Ðại học Giao thông vận tải, Hanoi (University of Communications and Transport, Hanoi)  
Trường Ðại học Hồng Ðức (Hong Duc University)  
Trường Ðại học Hàng hải Việt Nam (Vietnam Maritime University)  
Trường Ðại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University)  
Trường Ðại học Lâm nghiệp (Vietnam National University of Forestry)  
Trường Ðại học Mỏ Ðịa chất (Hanoi University of Mining and Geology)  
Trường Ðại học Ngoại thương (Foreign Trade University)  
Trường Ðại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (University of Agriculture and Forestry, Ho Chi Minh City)  
Trường Ðại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Education )  
Trường Ðại học Thương mại (Vietnam University of Commerce)  
Trường Ðại học Tôn Ðức Thắng (Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh)  
Viện Ðại học Mỏ Hà Nội (Hanoi Open University)  
Top 

C. NON-PUBLIC UNIVERSITIES 
Trường Đại học Đại Nam (Dai Nam University)  
Trường Đại học Đông Á (Dong A University)  
Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam)  
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria - Vung Tau University)  
Trường Đại học Bình Dương (Binh Duong University)  
Trường Đại học Chu Văn An (Chu Van An University)  
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (Dong Nai University of Technology)  
Trường Đại học Công nghệ Đông Á (Dong A Technology University)  
Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (Mien Dong University of Technology)  
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Saigon Technology University)  
Trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định (Gia Dinh Information Technology University)  
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) (Ho Chi Minh University of Technology - HUTECH)  
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (Van Xuan University of Technology)  
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (University of Technology and Management (UTM))  
Trường Đại học Công nghiệp Vinh (Vinh University of Industry)  
Trường Đại học Dân lập Đông Đô (Dong Do University, Hanoi)  
Trường Đại học Dân lập Cửu Long (Cuu Long University)  
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (Haiphong Private University)  
Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh (Luong The Vinh University)  
Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng (Lac Hong University)  
Trường Đại học Dân lập Phương Đông (Phuong Dong University)  
Trường Đại học Dân lập Phú Xuân (Phu Xuan University)  
Trường Đại học Dân lập Văn Lang (Van Lang University)  
Trường Đại học FPT (FPT University )  
Trường Đại học Hà Hoa Tiên (Ha Hoa Tien University)  
Trường Đại học Hoà Bình - Hà Nội (Hoa Binh University, Hanoi)  
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Danang Architecture University)  
Trường Đại học Kinh Bắc (Kinh Bac University)  
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Hanoi University of Business and Technology)  
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (Binh Duong Economics and Technology University)  
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